
Phụ lục I

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, NGÀNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM HÌNH 
THỨC BẮT BUỘC NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG KIOSK DỊCH VỤ CÔNG TẠI TRUNG TÂM 

PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT Tên TTHC Mã TTHC Lĩnh vực

I TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (01 TTHC)

1 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 1.012786 Đất đai

II TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG (01 TTHC)

2 Cấp, cấp lại Phù hiệu cho xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh 
vận tải 2.002288 Đường Bộ

III TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH (08 TTHC)

3 Thủ tục đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 1.010010 Thành lập và hoạt động 
của doanh nghiệp

4 Thủ tục Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp 1.010023 Thành lập và hoạt động 
của doanh nghiệp

5 Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp 
tính thuế) 2.001954 Thành lập và hoạt động 

của doanh nghiệp

6 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn 2.002045 Thành lập và hoạt động 
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phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

7 Thủ tục cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 2.002015 Thành lập và hoạt động 
của doanh nghiệp

8
Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 
đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh)

2.002029 Thành lập và hoạt động 
của doanh nghiệp

9 Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2.002023 Thành lập và hoạt động 
của doanh nghiệp

10 Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp 2.002016 Thành lập và hoạt động 
của doanh nghiệp

IV TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (01 TTHC)

11 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, 
băng-rôn  1. 004650 Quảng cáo

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-danh-sach-dich-vu-cong.html?tu_khoa=&bo_nganh=&tinh_thanh=T%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B&so=S%E1%BB%9F%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20-%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B&quan_huyen=&phuong_xa=&ma_tt=2.002379&id_tinh_thanh=13451&id_quan_huyen=-1&id_phuong_xa=undefined&id_so=6841&id_bo_nganh=-1
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